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10 Xếp loại Điểm Xếp loại Anh

văn 
Tin
học KNM KNNN

1 166695 Lê Chí Sang 30/01/1998 Vĩnh Long CD16DUO01 6.08 TB Khá 64 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân CĐ
2 1421103749 Dương Tô Hoàng Thiện 01/03/1996 Sóc Trăng DH14DUO05 6.88 TB Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ
3 1421103872 Đinh Hoàng Vẹn 27/01/1995 Kiên Giang DH14DUO05 7.04 Khá 86 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ
4 1421103779 Trần Minh Phúc 23/03/1996 Kiên Giang DH14DUO06 6.68 TB Khá 72 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ
5 1421103801 Trang Thanh Trâm 03/11/1996 Sóc Trăng DH14DUO06 8.06 Giỏi 76 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ
6 1331300675 Dương Hà Minh Quang 02/06/1995 Sóc Trăng DH14KTR01 6.95 TB Khá 77 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kiến trúc sư
7 151699 Lê Nguyễn Phương Đông 06/02/1997 Cần Thơ DH15CNT01 7.47 Khá 77 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư
8 155401 Trần Đình Đức 01/06/1996 Hà Nam DH15CNT01 6.96 TB Khá 65 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư
9 151252 Trần Vũ Phương 18/03/1997 Sóc Trăng DH15CNT01 7.12 Khá 74 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư
10 151202 Nguyễn Thị Mỹ Tho 12/10/1997 Sóc Trăng DH15CNT01 7.00 Khá 69 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư
11 151146 Đỗ Thành Đạt 16/02/1997 An Giang DH15KTO01 6.43 TB Khá 69 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân
12 150900 Nguyễn Trường Giang 25/04/1992 Cần Thơ DH15KTO01 7.93 Khá 79 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân
13 151802 Huỳnh Quốc Kiệt 20/02/1997 Kiên Giang DH15KTO01 6.14 TB Khá 68 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân
14 150830 Đoàn Nguyễn Phương Giao 23/07/1997 Kiên Giang DH15LKT01 6.57 TB Khá 71 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân
15 151516 Trần Dương Phú 19/05/1995 Kiên Giang DH15LKT02 6.34 TB Khá 71 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân
16 151353 Cái Minh Thư 27/10/1997 Kiên Giang DH15LKT02 7.67 Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân
17 150909 Lê Thị Mộng Kha 17/02/1997 Cà Mau DH15QHC01 7.45 Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân
18 151240 Võ Như Quỳnh 03/08/1997 Vĩnh Long DH15QHC01 7.27 Khá 74 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân
19 150942 Dương Văn Quách Tỉnh 11/11/1995 Đồng Tháp DH15QLT01 6.96 TB Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư
20 151081 Lê Thị Quyền Trân 20/03/1997 Kiên Giang DH15QTK01 6.46 TB Khá 72 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân
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